	  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

     Số:1005 /QĐ-ĐHSPNTTW-TĐKT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


             Hà Nội, ngày  27 tháng  08   năm 2013



QUYẾT ĐỊNH

V/v công nhận danh hiệu thi đua năm học 2012 - 2013.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW
Căn cứ “Điều lệ tr​​ường đại học” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tư​ớng Chính phủ;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 12/2012/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ GD và ĐT v/v qui định,  hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục;


Căn cứ kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013 của các đơn vị và kết luận của Hội đồng TĐ, KT Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW ngày 23/8/2013;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân thuộc Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW năm học 2012 - 2013:

1. Danh hiệu “Tập thể Lao động Tiên tiến” đối với 36 đơn vị, bộ môn, tổ chuyên môn.

2. Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” đối với 86 cá nhân và danh hiệu “Lao động Tiên tiến” đối với 253 cá nhân. (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Các tập thể, cá nhân được công nhận danh hiệu thi đua được nhận Giấy chứng nhận và tiền thưởng theo quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng Thi đua, khen thưởng; các đơn vị liên quan; các tập thể, cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
	   Nơi nhận:

             
- Bộ GDĐT (để b/c)

- BGH;                                                                                

- Như điều 3;

- Lưu VT, P.TCCB. {45}         


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký )
Phạm Lê Hoà

	DANH SÁCH TẬP THỂ & CÁ NHÂN 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2012-2013 
( Kèm theo Quyết định số:  1005 /QĐ-ĐHSPNTTW-TĐKT ngày 27tháng  08 năm 2013 của Hiệu trưởng, 
Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW )

	I- DANH HIỆU "TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN" 

	TT
	ĐƠN VỊ
	GHI CHÚ 

	1
	PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 
	 

	2
	Tổ Y Tế 
	 

	3
	PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
	 

	4
	PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
	 

	5
	Tổ Bảo vệ 
	 

	6
	PHÒNG HƠP TÁC QUỐC TẾ
	 

	7
	PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN
	 

	8
	Tổ KTX
	 

	9
	PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
	 

	10
	PHÒNG KHẢO THÍ & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
	 

	11
	PHÒNG ĐÀO TẠO 
	 

	12
	PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 
	 

	13
	KHOA SAU ĐẠI HỌC
	 

	14
	KHOA SƯ PHẠM MỸ THUẬT
	 

	15
	Tổ bộ môn Hình họa 
	 

	16
	Tổ bộ môn Trang trí
	 

	17
	KHOA MỸ THUẬT CƠ SỞ 
	 

	18
	Bộ môn Lý luận Mỹ thuật
	 

	19
	Bộ môn Trang trí
	 

	20
	Bộ môn Hình họa
	 

	21
	KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC
	 

	22
	Tổ lý luận 
	 

	23
	KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
	 

	24
	Bộ môn Quản lý Văn hóa 
	 

	25
	Bộ môn Thiết kế thời trang
	 

	26
	Bộ môn Thiết kế đồ họa 
	 

	27
	KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	 

	28
	Bộ môn Tâm lý giáo dục
	 

	29
	Bộ môn Lý luận chính trị
	 

	30
	Bộ môn Ngoại ngữ - Thể dục
	 

	31
	KHOA TẠI CHỨC & ĐÀO TẠO LIÊN KẾT
	 

	32
	KHOA THANH NHẠC - NHẠC CỤ 
	 

	33
	Bộ môn Thanh nhạc 
	 

	34
	Bộ môn Nhạc cụ 
	 

	35
	TRUNG TÂM ỨNG DỤNG & PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT
	 

	36
	TRUNG TÂM TIN HỌC - NGOẠI NGỮ & THƯ VIỆN 
	 

	II- DANH HIỆU " LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN "
	

	TT
	HỌ & TÊN
	ĐƠN VỊ 
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Lê Hòa 
	Ban Giám Hiệu
	 

	2
	Trần Đình Tuấn 
	"
	 

	3
	Trịnh Hoài Thu 
	"
	 

	4
	Đào Đăng Phượng
	"
	 

	5
	Trịnh Thị Thanh 
	Phòng Hành chính tổng hợp
	 

	6
	Lê Ngọc Chiến 
	"
	 

	7
	Đào Thị Việt Hà 
	"
	 

	8
	Hoàng T. Bích Thủy
	"
	 

	9
	Lê Thị Lan
	"
	 

	10
	Đỗ Hùng Cường 
	"
	 

	11
	Ngô Thị Thuận 
	"
	 

	12
	Nguyễn Văn Bảo 
	"
	 

	13
	Phạm Đình Nghiêm
	"
	 

	14
	Nguyễn Huy Trường 
	"
	 

	15
	Trần Minh Tú 
	"
	 

	16
	Giáp Đình Tiến
	"
	 

	17
	Lê Đình Việt 
	"
	 

	18
	Nguyễn Tiến Dũng 
	"
	 

	19
	Bùi Ngọc Hải
	"
	 

	20
	Nguyễn Minh Anh 
	"
	 

	21
	Đào Thị Tuyết 
	"
	 

	22
	Lê Thị Thúy 
	"
	 

	23
	Lê Thị Ngọc Khánh 
	"
	 

	24
	Vũ Văn Nguyên 
	Phòng Tổ chức cán bộ 
	 

	25
	Phạm Thị Thu Hà 
	"
	 

	26
	Ng. T. Thanh Hương 
	"
	 

	27
	Lê Đình Tươi 
	"
	 

	28
	Biện Duy Biền
	"
	 

	29
	Lê Thị Yên 
	"
	 

	30
	Đỗ Bích Ngọc 
	"
	 

	31
	Bùi Thị Vân Anh 
	"
	 

	32
	Hà Thanh Hương
	Phòng Đào tạo 
	 

	33
	Nguyễn Văn Định
	"
	 

	34
	Phan Văn Hùng
	"
	 

	35
	Nguyễn Minh Hạnh
	"
	 

	36
	Hoàng Bích Hậu 
	"
	 

	37
	Nguyễn Bảo Châu
	"
	 

	38
	Tạ Anh Ngọc
	"
	 

	39
	Phạm Thu Hương
	"
	 

	40
	Bùi Hồng Hạnh 
	"
	 

	41
	Nguyễn Hữu Dũng
	"
	 

	42
	Hoàng Thị Vân 
	Phòng Kế hoạch tài chính
	 

	43
	Lê Thị Giang Thu 
	’’
	 

	44
	Cao Xuân Thu 
	"
	 

	45
	Lê Thị Liên 
	"
	 

	46
	Trần Thị Quý Thảo
	"
	 

	47
	Hà Thị Minh Hằng 
	"
	 

	48
	Trần Hoàng Minh 
	"
	 

	49
	Trần Lê Minh Hoàng
	"
	 

	50
	Đoàn Thị Phượng
	"
	 

	51
	Lưu Thị Phát 
	Phòng Công tác Học sinh sinh viên
	 

	52
	Ng. Thị Ngọc Tú 
	"
	 

	53
	Đỗ Ánh Tuyết
	"
	 

	54
	Hà Thọ Kiên 
	"
	 

	55
	Nguyễn Văn Ngọc 
	"
	 

	56
	Triệu Khắc Vinh 
	"
	 

	57
	Phạm Văn Tưởng 
	"
	 

	58
	Lê Viết Trung 
	"
	 

	59
	Nguyễn Thu Trang 
	"
	 

	60
	Ng.Phương Thảo 
	"
	 

	61
	Đồng Văn Thuật 
	"
	 

	62
	Nguyễn Thùy Trang 
	"
	 

	63
	Đỗ Anh Tuấn 
	Phòng Quản trị thiết bị
	 

	64
	Nguyễn Thạc Hải 
	"
	 

	65
	Nguyễn Huy Du
	"
	 

	66
	Vũ Bá Vụ 
	"
	 

	67
	Trần Hồng Hải 
	"
	 

	68
	Nguyễn Thị Hồng 
	"
	 

	69
	Trần Danh Toàn
	"
	 

	70
	Nguyễn Văn Hải 
	"
	 

	71
	Đinh T.Phương Hoa
	Phòng Hợp tác quốc tế 
	 

	72
	Lê Thị Mỹ Hạnh 
	"
	 

	73
	Vũ Thị Hằng 
	"
	 

	74
	Hà Thị Thu Hà 
	"
	 

	75
	Ngô Thị Hòa Bình 
	Phòng Khảo thí & đảm bảo chất lượng
	 

	76
	Ng.Lương Lệ Chi 
	"
	 

	77
	Trần Thị Hiếu Anh
	"
	 

	78
	Hà Thị Hoa
	Phòng Khoa học công nghệ
	 

	79
	Lê Hồng Thư 
	"
	 

	80
	Bùi Ngọc Hưng
	"
	 

	81
	Ngô Thị Kim Phụng 
	"
	 

	82
	Nguyễn T. Phương Thảo
	Khoa Sau Đại học 
	 

	83
	Vũ Hồng Thanh
	"
	 

	84
	Ngô Thị Thu
	Khoa Sau Đại học 
	 

	85
	Nguyễn Quang Hải
	Khoa Sư phạm Mỹ thuật
	 

	86
	Nguyễn Huy Trung
	Khoa Sư phạm Mỹ thuật
	 

	87
	Đinh Thị Nguyệt 
	"
	 

	88
	Lê Thị Kim Liên 
	"
	 


	89
	Ng. Quang Minh 
	"
	 

	90
	Nguyễn Thị May 
	"
	 

	91
	Nguyễn Tú Anh 
	"
	 

	92
	Hoàng Đức Dũng 
	"
	 

	93
	Nguyễn Thị Hà Hoa
	"
	 

	94
	Ng. Văn Cường 
	"
	 

	95
	Ng. Hoàng Tùng 
	"
	 

	96
	Nguyễn Thị Nhung
	"
	 

	97
	Trần Thị Bích Huệ 
	"
	 

	98
	Tạ Đình Thi 
	"
	 

	99
	Nguyễn Thị Huyền 
	"
	 

	100
	Ng. Thị Trang Ngà 
	"
	 

	101
	Vũ Thị Kim Vân 
	"
	 

	102
	Ng. Quang Huy 
	"
	 

	103
	Chu Hoàng Trung 
	"
	 

	104
	Lưu T. Hồng Điểm 
	"
	 

	105
	Ng. Tuấn Cường 
	"
	 

	106
	Triệu T.Minh Nguyệt 
	"
	 

	107
	Trần Lê Tùng 
	"
	 

	108
	Nguyễn Thành Việt 
	Khoa Mỹ thuật cơ sở 
	 

	109
	Ng. T. Hồng Thư
	"
	 

	110
	Nguyễn Duy Quốc Tuấn 
	"
	 

	111
	Đinh Tiến Hiếu
	"
	 

	112
	Nguyễn Hải Kiên
	"
	 

	113
	Ngô Hùng Cường 
	"
	 

	114
	Phạm Viết Minh Tri
	"
	 

	115
	Nguyễn Minh Thùy
	"
	 

	116
	Nguyễn Thị Hòa
	"
	 

	117
	Trương Tuấn Anh 
	"
	 

	118
	Đặng Xuân Cường 
	"
	 

	119
	Lê Mai Trinh 
	"
	 

	120
	Ng. Hoài Phương Anh 
	"
	 

	121
	Nguyễn Văn Hiến 
	"
	 

	122
	Ng. Khánh Hùng 
	"
	 

	123
	Nguyễn Thị Đông 
	"
	 

	124
	Nguyễn Minh Tân 
	"
	 

	125
	Trần Thị Vân 
	Khoa Mỹ thuật cơ sở 
	 

	126
	Vũ Hạnh Chi 
	"
	 

	127
	Đào Thị Thúy Anh 
	"
	 

	128
	Ng. Thị Hải Yến 
	"
	 

	129
	Lê Hồng Thao 
	Khoa Mỹ thuật cơ sở 
	 

	130
	Nguyễn Văn Đức 
	"
	 

	131
	Chu Thị Hương Thu 
	"
	 

	132
	Nguyễn Mai Thơ
	"
	 

	133
	Nguyễn Thị Mỵ 
	"
	 

	134
	Bùi Thị Nam 
	"
	 

	135
	Trần Hoàng Tiến 
	Khoa Văn hóa Nghệ thuật
	 

	136
	Hoàng Xuân Trường 
	"
	 

	137
	Hoàng Thị Oanh 
	"
	 

	138
	Phạm Hùng Cường 
	"
	 

	139
	Lê Đức Cường 
	"
	 

	140
	Trương T. Cẩm Vân 
	"
	 

	141
	Tráng Thị Thúy 
	"
	 

	142
	Nông T. Thanh Thúy 
	"
	 

	143
	Ng. Thị Minh Ngọc
	"
	 

	144
	Ng. Triều Dương 
	"
	 

	145
	Ng. Thị Bích Liên 
	"
	 

	146
	Lưu Ngọc Lan 
	"
	 

	147
	Vũ Xuân Hiển 
	"
	 

	148
	Vũ T. Thái Hoa 
	"
	 

	149
	Phạm Phương Linh 
	"
	 

	150
	Khúc Đỗ Tri 
	"
	 

	151
	Ng. T. Thanh Mai 
	"
	 

	152
	Phạm Thị Mai Hoa 
	"
	 

	153
	Dương Thị Thu Hà 
	"
	 

	154
	Lê Huy Thục 
	"
	 

	155
	Nguyễn Doãn Sơn 
	"
	 

	156
	Phạm Thị Hoa 
	"
	 

	157
	Dương Thị Vân 
	"
	 

	158
	Ng. Quang Huy 
	"
	 

	159
	Nguyễn Đức Lân 
	"
	 

	160
	Bạch T.Lan Anh 
	Khoa Giáo dục Đại cương
	 

	161
	Phạm Ngọc Anh 
	"
	 

	162
	Đỗ Việt Hùng
	"
	 

	163
	Đinh Văn Hoàng
	"
	 

	164
	Mai Thanh Hồng
	"
	 

	165
	Nguyễn Thị Huyền 
	"
	 

	166
	Nguyễn Thị Ân
	"
	 

	167
	Dương Hải Hưng
	"
	 

	168
	Lương Thanh Hải
	"
	 

	169
	Lê Thị Lệ Hương
	"
	 

	170
	Nguyễn Thị Duyên
	"
	 

	171
	Ng. Mai Hương
	"
	 

	172
	Lê T. Hồng Nhung
	Khoa Giáo dục Đại cương
	 

	173
	Ng. Thanh Dung
	"
	 

	174
	Nguyễn Thị Lan 
	"
	 

	175
	Lê Thị Hiền 
	"
	 

	176
	Phạm Minh Tuấn
	"
	 

	177
	Trịnh Thị Hà 
	"
	 

	178
	Bùi Thị Huyền
	"
	 

	179
	Phạm Thị Ngọc Bích
	"
	 

	180
	Lê Việt Hùng
	"
	 

	181
	Trịnh Thị Thu Hiền
	"
	 

	182
	Đỗ Quang Minh 
	Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết
	 

	183
	Đinh Gia Lê 
	"
	 

	184
	Ng.T.Thu Hằng(68)
	"
	 

	185
	Ng.T.Thu Hằng(80)
	"
	 

	186
	Phạm Trọng Toàn 
	"
	 

	187
	Trần Thị Liên 
	"
	 

	188
	Ng. Tuấn Anh 
	"
	 

	189
	Quách T. Ngọc An
	"
	 

	190
	Trần Văn Ngọc 
	"
	 

	191
	Ng.T. Lệ Huyền
	"
	 

	192
	Ng. Xuân Giáp
	"
	 

	193
	Trần Anh Sơn 
	"
	 

	194
	Ng. T. Tố Mai 
	Khoa Sư phạm Âm nhạc
	 

	195
	Lương Minh Tân 
	"
	 

	196
	Trần Vĩnh Khương
	"
	 

	197
	Dương Anh Đức
	"
	 

	198
	Ng. T.Phương Mai 
	"
	 

	199
	Ng. Hải Phượng 
	"
	 

	200
	Nguyễn Khải 
	"
	 

	201
	Phạm Xuân Cảnh 
	"
	 

	202
	Nguyễn Đức Linh 
	"
	 

	203
	Phạm Hoàng Trung
	"
	 

	204
	Ng. Thúy Hường 
	"
	 

	205
	Ng T. Quỳnh Phương
	"
	 

	206
	Lại Hồng Phong
	"
	 

	207
	Ng.T.Minh Nguyệt
	"
	 

	208
	Khuất Duy Nhã
	"
	 

	209
	Nguyễn T. Linh Sơn 
	"
	 

	210
	Mai Linh Chi 
	"
	 

	211
	Nghiêm T. Hồng Hà
	"
	 

	212
	Ng T.Thu Trang
	"
	 

	213
	Trần T. Thanh Hương
	"
	 

	214
	Vũ Thị Kim Thu 
	"
	 

	215
	Phạm Hồng Phương
	Khoa Thanh nhạc -Nhạc cụ
	 

	216
	Mai Trần Hoàn 
	"
	 

	217
	Trần Mai Tuyết
	"
	 

	218
	Trần Thị Thảo
	"
	 

	219
	Đặng Thị Loan
	"
	 

	220
	Đỗ T.Hương Giang
	"
	 

	221
	Ngô Thị Việt Anh 
	"
	 

	222
	Lại Thị Phương Thảo
	"
	 

	223
	Đào Văn Kiên 
	"
	 

	224
	Trần Quốc Thùy
	"
	 

	225
	Đặng Thái Sơn 
	"
	 

	226
	Ngô Quốc Khánh 
	"
	 

	227
	Nguyễn Chí Công
	"
	 

	228
	Đàm Minh Hưng
	"
	 

	229
	Hoàng Quốc Tuấn
	"
	 

	230
	Nguyễn Thúy Hà
	"
	 

	231
	Đào Văn Thực 
	"
	 

	232
	Đinh Công Hải
	"
	 

	233
	Đào Khánh Chi 
	"
	 

	234
	Đặng Thị Lan
	"
	 

	235
	Giáp Văn Thịnh 
	"
	 

	236
	Vũ Thanh Thủy
	"
	 

	237
	Hà Thị Lý 
	"
	 

	238
	Nguyễn Thị Huyền 
	"
	 

	239
	Lê Thị Út
	"
	 

	240
	Nguyễn Thị Loan
	"
	 

	241
	Lê Mạnh Hùng 
	Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & Thư viện
	 

	242
	Khuất T.Bích Thủy
	"
	 

	243
	Ng.T.Phương Hồng 
	"
	 

	244
	Vũ Thị Phương
	"
	 

	245
	Vũ Việt Hoàng
	"
	 

	246
	Nguyễn Thị Lư
	"
	 

	247
	Trần Thị Tâm 
	"
	 

	248
	Ng. Khắc Huân 
	"
	 

	249
	Lê Vinh Hưng
	Trung tâm Ứng dụng & Phát triển Nghệ thuật 
	 

	250
	Phạm Ngọc Dũng
	"
	 

	251
	Trần T.Bích Hồng
	"
	 

	252
	Phùng Hoàng Việt 
	"
	 

	253
	Nguyễn Nhật Anh 
	"
	 

	III - DANH HIỆU " CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ "

	TT
	HỌ & TÊN
	ĐƠN VỊ 
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Lê Hòa 
	Ban Giám Hiệu
	Có thưởng 

	2
	Trần Đình Tuấn 
	"
	Có thưởng 

	3
	Trịnh Hoài Thu 
	"
	Có thưởng 

	4
	Đào Đăng Phượng
	"
	Có thưởng 

	5
	Trịnh Thị Thanh 
	Phòng Hành chính tổng hợp
	Có thưởng 

	6
	Lê Ngọc Chiến 
	"
	 

	7
	Đào Thị Việt Hà 
	"
	 

	8
	Hoàng T. Bích Thủy
	"
	Có thưởng 

	9
	Đỗ Hùng Cường 
	"
	Có thưởng 

	10
	Nguyễn Văn Bảo 
	"
	 

	11
	Đào Thị Tuyết 
	"
	 

	12
	Vũ Văn Nguyên 
	Phòng Tổ chức cán bộ
	Có thưởng 

	13
	Phạm Thị Thu Hà 
	"
	 

	14
	Biện Duy Biền
	"
	Có thưởng 

	15
	Hà Thanh Hương
	Phòng Đào tạo
	Có thưởng 

	16
	Nguyễn Văn Định
	"
	Có thưởng 

	17
	Phan Văn Hùng
	"
	 

	18
	Hoàng Bích Hậu 
	"
	 

	19
	Hoàng Thị Vân 
	Phòng Kế hoạch tài chính
	Có thưởng 

	20
	Lê Thị Giang Thu 
	"
	 

	21
	Lê Thị Liên 
	"
	Có thưởng 

	22
	Trần Lê Minh Hoàng
	"
	 

	23
	Lưu Thị Phát 
	Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 
	Có thưởng 

	24
	Ng. Thị Ngọc Tú 
	"
	Có thưởng 

	25
	Đỗ Ánh Tuyết
	"
	 

	26
	Đồng Văn Thuật 
	"
	 

	27
	Đỗ Anh Tuấn 
	Phòng Quản trị Thiết bị
	Có thưởng 

	28
	Vũ Bá Vụ 
	"
	Có thưởng 

	29
	Đinh T.Phương Hoa
	Phòng Hợp tác quốc tế 
	Có thưởng 

	30
	Ngô Thị Hòa Bình 
	Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng
	Có thưởng 

	31
	Trần Thị Hiếu Anh
	"
	 

	32
	Hà Thị Hoa
	Phòng Khoa học công nghệ
	Có thưởng 

	33
	Lê Hồng Thư 
	"
	 

	34
	Nguyễn T. Phương Thảo
	Khoa Sau Đại học
	Có thưởng 

	35
	Nguyễn Quang Hải
	Khoa Sư phạm Mỹ thuật
	Có thưởng 

	36
	Nguyễn Huy Trung
	"
	 

	37
	Đinh Thị Nguyệt 
	"
	Có thưởng 

	38
	Ng. Quang Minh 
	"
	 

	39
	Nguyễn Thị May 
	"
	Có thưởng 

	40
	Nguyễn Thị Hà Hoa
	Khoa Sư phạm Mỹ thuật
	 

	41
	Ng. Thị Trang Ngà 
	"
	 

	42
	Nguyễn Thành Việt 
	Khoa Mỹ thuật cơ sở
	Có thưởng 

	43
	Ng. T. Hồng Thư
	"
	Có thưởng 

	44
	Đinh Tiến Hiếu
	"
	Có thưởng 

	45
	Nguyễn Hải Kiên
	"
	Có thưởng 

	46
	Đặng Xuân Cường 
	"
	 

	47
	Nguyễn Thị Đông 
	"
	Có thưởng 

	48
	Trần Thị Vân 
	"
	 

	49
	Đào Thị Thúy Anh 
	"
	 

	50
	Bùi Thị Nam 
	"
	 

	51
	Hoàng Xuân Trường 
	Khoa Văn hóa Nghệ thuật
	Có thưởng 

	52
	Hoàng Thị Oanh 
	"
	Có thưởng 

	53
	Phạm Hùng Cường 
	 
	Có thưởng 

	54
	Tráng Thị Thúy 
	 
	Có thưởng 

	55
	Ng. Thị Minh Ngọc
	 
	 

	56
	Phạm Phương Linh 
	 
	Có thưởng 

	57
	Ng. T. Thanh Mai 
	 
	 

	58
	Phạm Thị Mai Hoa 
	 
	 

	59
	Nguyễn Doãn Sơn 
	 
	 

	60
	Phạm Ngọc Anh 
	Khoa Giáo dục Đại cương
	Có thưởng 

	61
	Đỗ Việt Hùng
	"
	Có thưởng 

	62
	Đinh Văn Hoàng
	"
	 

	63
	Nguyễn Thị Duyên
	 
	Có thưởng 

	64
	Ng. Mai Hương
	 
	Có thưởng 

	65
	Ng. Thanh Dung
	 
	 

	66
	Nguyễn Thị Lan 
	 
	 

	67
	Đỗ Quang Minh 
	Khoa Tại chức & Đào tạo liên kết
	Có thưởng 

	68
	Ng.T.Thu Hằng(80)
	"
	 

	69
	Phạm Trọng Toàn 
	"
	 

	70
	Trần Văn Ngọc 
	"
	 

	71
	Ng. T. Tố Mai 
	Khoa Sư phạm Âm nhạc
	Có thưởng 

	72
	Lương Minh Tân 
	"
	Có thưởng 

	73
	Dương Anh Đức
	"
	Có thưởng 

	74
	Ng. T.Phương Mai 
	"
	 

	75
	Ng.T.Minh Nguyệt
	"
	Có thưởng 

	76
	Phạm Hồng Phương
	Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ
	Có thưởng 

	77
	Trần Thị Thảo
	"
	Có thưởng 

	78
	Đào Văn Kiên
	"
	 

	79
	Đặng Thị Loan
	"
	 

	80
	Ngô Thị Việt Anh 
	"
	 

	81
	Lại Thị Phương Thảo
	Khoa Thanh nhạc - Nhạc cụ
	Có thưởng 

	82
	Đào Văn Thực 
	"
	Có thưởng 

	83
	Lê Mạnh Hùng 
	Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ & Thư viện
	Có thưởng 

	84
	Khuất T.Bích Thủy
	"
	Có thưởng 

	85
	Ng.T.Phương Hồng 
	"
	 

	86
	Lê Vinh Hưng
	Trung tâm Ứng dụng & Phát triển Nghệ thuật
	Có thưởng 

	
	
	
	

	
	Án định danh sách này có: 
	

	36 tập thể được công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến"
	

	253 cá nhân được công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến"
	

	86 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở"  ( trong đó 50 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" có thưởng, 36 cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở")

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


